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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Thị trường đang trong thời gian kiểm định lại cung – cầu, do đó nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn sẽ gặp khá nhiều rủi ro.
Ưu tiên đưa danh mục về trạng thái phòng thủ và quan sát phản ứng của thị trường tại các mốc hỗ trợ để có hành động
cho thời gian tới.

Hỗ trợ ngắn hạn của thị trường được thiết lập tại vùng giá 1160 điểm.
VN-Index đã hồi phục trong 17 tuần, đạt biên độ 220 điểm của nhịp hồi phục trung hạn, và không vượt qua được vùng
đỉnh trung hạn trước đó. Nhà đầu tư cần xem xét đến kịch bản thị trường chung điều chỉnh ngắn hạn hoặc không tích
cực là điều chỉnh trung hạn, mặc dù kịch bản này chỉ có xác suất thấp.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 27/02/2024
VNINDEX

1,224.17 +1.00%

HNX

232.86 +0.77%

UPCOM

90.49 +0.37%

DOW JONES

39,069.23 -0.16%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Kiểm định lực cung”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +12.17 điểm (+1%) lên mức 1224.17 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 20.96 nghìn tỷ đồng, giảm -34.4% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +10.22 điểm (+0.84%) lên mức 1233.31
điểm, trong đó chỉ số nghiêng về bên mua với 19 mã tăng, 8 mã giảm và 3 mã tham chiếu.

Sau phiên điều chỉnh mạnh ngày 23/02, VN-Index hồi phục chủ yếu do lực tăng đến từ nhóm Dịch vụ tài chính (+3.15%),
Ngân hàng (+0.98%). Nhóm Thủy sản bất ngờ tăng trần do các thông tin tích cực hỗ trợ vào cuối tuần, gồm ANV, VHC,
ACL, IDI. Ngoài ra, các nhóm tăng điểm tích cực gồm Hóa chất (+3.69%), Công nghệ thông tin (+3.51%), Tài nguyên cơ
bản (+1.25%), nhóm giảm điểm chiếm không đáng kể. Một số cổ phiếu tăng nổi bật trong phiên gồm DGC, HCM, FTS,
ASM, GMD, EVF,…

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+1%), HNX-Index (+0.77%), UPCOM-Index (+0.37%), VN30
(+0.84%), HNX30 (+1.19%), VNMID (+1.59%), VNSML (+1.12%), VNDIAMOND (+1.61%), VNFINLEAD (+0.74%), VNCOND
(+1.01%), VNCONS (+0.72%).
Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm BID (+2.24 điểm), FPT (+1.28 điểm), GVR (+1.23 điểm), trong khi đó cổ
phiếu kéo giảm điểm chỉ số gồm VIC (-0.56 điểm), VPB (-0.49 điểm), SAB (-0.13 điểm).
NĐT nước ngoài mua ròng +33.54 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất gồm DGC
(+214.79 tỷ), HCM (+134 tỷ), SSI (+37.66 tỷ), HPG (+37.38 tỷ). Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm STB (-173.04 tỷ),
VPB (-98.53 tỷ), MWG (-81.67 tỷ), MSN (-46.44 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Xuất khẩu gạo sang Philippines tăng cao, Indonesia giảm mạnh 1
 Khang Điền muốn huy động 3.000 tỷ từ chào bán cổ phiếu để thanh toán nợ ngân hàng 2
 Gần 4.150 MW điện gió của Lào chờ bán cho Việt Nam 3
 Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh 4

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

28/02/2024: Công bố số điều chỉnh GDP
29/02/2024: Số liệu kinh tế Việt Nam tháng 2
Quỹ ETF Ishare MSCI cơ cấu lại danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,510.00 0.25% 0.45% 0.74%
USD/JPY 150.10 -0.07% 0.54% 3.90%
GBP/USD 1.26 0.00% 0.00% -0.79%
EUR/USD 1.08 0.00% 0.00% -0.92%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng 3.84 2.13% 3.50% 1.05%
Gỗ 563.29 1.40% 2.32% -1.95%
Thép 3,901.00 0.44% 0.10% -1.27%
Vàng 2,014.01 0.04% -0.50% -0.77%
Quặng sắt 128.00 0.00% -4.12% -10.18%
Bạc 23.40 -0.04% 3.54% 1.96%
Thép cuộn cán nóng 810.00 -1.82% -2.88% -23.44%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê 190.85 0.82% 1.09% 4.40%
Cao su 154.30 0.78% 1.18% 3.42%
Lợn hơi 85.23 0.27% 6.07% 11.59%
Đường 23.30 -1.10% -0.98% 11.48%
Lúa mì 559.25 -1.37% -4.97% -6.21%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 83.13 -0.41% 1.14% 7.14%
Khí tự nhiên 1.56 -3.11% -15.68% -42.22%
Than 119.25 -0.42% -1.04% -9.35%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 17,423.23 0.02% 1.79% 5.14%
Dow Jones 39,069.23 -0.16% 0.76% 3.93%
FTSE 100 7,684.30 -0.29% -0.36% 1.67%
Nikkei 225 39,233.71 0.35% 2.82% 10.28%
S&P 500 5,069.53 -0.38% 0.79% 5.97%

26/02/2024
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1. Độ rộng thị trường

-1% 0% 1% 2% 3% 4%

Công nghệ Thông tin
Nguyên vật liệu

Dịch vụ Tiêu dùng
Viễn thông
Ngân hàng

Tài chính
Hàng Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế
Công nghiệp

Tiện ích Cộng đồng
Dầu khí -0.66%

1.05%

0.52%
0.04%

-0.08%

0.82%
0.84%

1.40%

-0.24%

2.39%
3.53%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 26/02/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BID FPT GVR TCB VCB DGC CTG HPG SSI GMD SSB STB PGV EIB SHB NVL GAS SAB VPB VIC

0.93

-0.12
-0.40 -0.54

0.67 0.57

-0.08 -0.08 -0.08 -0.11-0.09

1.22

0.34 0.32

-0.06 -0.07

0.55

2.20

1.27

0.79

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

06/02 07/02 15/02 16/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 26/02

-715

63

-420

-39

-614

-449

-575

-274

243
121

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

06/02 07/02 15/02 16/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 26/02

-480

-31
-363 -404

1,777

158
2

-921 -793

70

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

DGC 214,880 2,045,600

HCM 134,061 4,843,985

SSI 37,979 1,084,413

HPG 37,398 1,310,794

HAH 35,396 836,300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

PVD -35,503 -1,267,607

MSN -46,372 -697,424

MWG -81,417 -1,871,980

VPB -98,630 -5,103,863

STB -173,204 -5,702,800

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 47,801 1,692,700

STB 26,496 873,100

ASM 25,871 2,303,200

HPG 23,882 841,500

AAA 23,312 2,109,200

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

BID -13,576 -270,329

PNJ -13,661 -154,100

ACB -15,328 -560,901

NKG -24,136 -1,033,800

HGM -31,010 -595,000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,224.17 1.00% 1.20% 5.66%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 20,905.53 -34.46% 14.80% 13.56%
HNX 232.86 0.77% -0.08% 0.15%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,809.97 -20.44% 40.80% 6.70%
Upcom 90.49 0.37% 0.48% 3.16%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 663.32 -30.16% 28.87% -14.23%
P/E VNindex (x) 14.17 0.93% 1.87% 1.72%
P/B VNindex (x) 1.75 1.16% 1.74% 1.74%

26/02/2024

NIKKEI 225

39,233.71 +0.35%

DAX

17,423.23 +0.02%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index hồi phục trở lại từ đường trung bình trượt MA10 của biểu đồ ngày với sự góp mặt của nhóm Chứng khoán,
Ngân hàng. Giá trị giao dịch cao hơn trung bình 20 phiên (duy trì quanh 20 nghìn tỷ). Trên biểu đồ ngày, thị trường chưa
đánh mất xu hướng tăng ngắn hạn khi chưa gãy các đường hỗ trợ ngắn, tuy nhiên sau phiên điều chỉnh mạnh, chỉ số cần
thời gian để hấp thụ lại lực cung.

VN-Index cũng đang hồi phục trên các biểu đồ khung nhỏ, kiểm định lại các đường hỗ trợ ngắn hạn MA10 và MA20.
Đường MA10 đã cắt xuống đường MA20 nhưng các chỉ báo kỹ thuật (MFI, MACD, Stoch,…) đều đang quay đầu hồi phục
nhẹ. Như vậy thị trường có khả năng đi ngang quanh vùng 1210 – 1230 điểm để kiểm định lại cung – cầu, sau đó mới có
thể xác định xu hướng tiếp theo trong giai đoạn tới.

Với kịch bản tích cực, trong thời gian hấp thụ lực cung, VN-Index sẽ cần thời gian đi ngang tích lũy. Xu hướng mới sẽ được
thiết lập nếu chỉ số kiểm định thành công vùng 1210 – 1230 điểm. Ngược lại, hỗ trợ ngắn hạn của thị trường được thiết
lập tại vùng giá 1160 điểm nếu chỉ số quay lại trạng thái điều chỉnh ngắn hạn.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo chiến lược năm 2024
 Báo cáo ngành hàng (23/02/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR 4.54%
FPT 3.95%
BID 3.08%
SSI 2.78%
TCB 2.74%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DHM 24.31%
FDC 19.12%
TNT 17.53%
CCL 17.30%
TNA 16.37%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DGC 7.00%
HCM 6.99%
VHC 6.97%
ANV 6.92%
ASM 6.57%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VFG 74.49%
TVB 35.58%
D2D 35.55%
FRT 33.83%
SFG 32.57%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIC -1.33%
VPB -1.28%
NVL -1.18%
SAB -0.70%
STB -0.49%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CVT -6.97%
CCI -6.56%
LAF -4.44%
SRF -4.12%
PTL -3.51%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE 15.56%
BID 10.40%
GVR 8.07%
TCB 7.01%
FPT 2.76%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KSB -13.47%
SRF -8.43%
CVT -6.97%
SVI -6.77%
SPM -6.61%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

EVF 23.08%
BMP 13.88%
DGC 12.04%
CHP 6.44%
ANV 6.41%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FIR -35.50%
FDC -27.78%
COM -20.30%
APC -18.32%
RDP -17.01%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GVR 34.58%
TCB 19.42%
CTG 18.83%
BID 16.40%
MBB 15.11%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SIP 23.13%
HCM 16.22%
BSI 15.81%
PAN 14.63%
SZC 14.50%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL -5.08%
PDR -4.88%
MWG -4.21%
VPB -3.02%
HDB -2.58%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

IJC -7.85%
STG -3.64%
HNA -1.99%
FIT -1.60%
PGV -1.32%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SAB -8.12%
VJC -1.88%
NVL -1.47%
PDR -1.22%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

IJC -11.48%
PC1 -6.00%
DXG -5.80%
STG -5.36%
TCH -5.11%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HNG -16.34%
DXS -9.97%
DXG -9.39%
PSH -8.71%
AGG -6.59%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DHM 6.97%
FTS 6.92%
TNT 6.89%
TIX 6.78%
IDI 6.75%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Thuế các-bon của EU chỉ tác động tiêu cực nhẹ tới các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
 Khi nào các ngân hàng trung ương sẽ quyết định hạ lãi suất?
 ADB: Trung Quốc vẫn là chìa khóa quan trọng của thương mại toàn cầu

https://vietnambiz.vn/xuat-khau-gao-sang-philippines-tang-cao-indonesia-giam-manh-202422521373231.htm
https://vietnambiz.vn/khang-dien-muon-huy-dong-3000-ty-tu-chao-ban-co-phieu-de-thanh-toan-no-ngan-hang-202422611599369.htm
https://vietnambiz.vn/gan-4150-mw-dien-gio-cua-lao-cho-ban-cho-viet-nam-2024225154820328.htm
https://fili.vn/2024/02/san-luong-hang-hoa-qua-cang-bien-trong-2-thang-dau-nam-2024-tang-manh-768-1158572.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/01/BCCL-2024_Final.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/02/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240223_final.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/thue-cac-bon-cua-eu-chi-tac-dong-tieu-cuc-nhe-toi-cac-nen-kinh-te-chau-a-thai-binh-duong-post339928.html
https://vietstock.vn/2024/02/khi-nao-cac-ngan-hang-trung-uong-se-quyet-dinh-ha-lai-suat-775-1158620.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/adb-trung-quoc-van-la-chia-khoa-quan-trong-cua-thuong-mai-toan-cau-post339912.html

